
1 Hoàng Thị Vi 29 03 2007 Nữ Nùng 41 HSO66004769

2 Hoàng Thị Thu Uyên 13 06 2007 Nữ Tày 41 HSO66004700

3 Nguyễn Đào Minh Thư 16 06 2007 Nữ Kinh 40 HSO66025967

4 Trần Thị Thảo Vy 20 04 2007 Nữ Kinh 40 HSO66005244

5 Nguyễn Thị Minh Thư 14 05 2007 Nữ Kinh 40 HSO66010550

6 Mai A Ly 31 01 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004771

7 Phạm Thị Anh Quỳnh 15 09 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004830

8 Hoàng Thị Quỳnh Chi 02 01 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004847

9 Trần Thị Hồng Nhung 29 03 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004917

10 Đào Vũ Bảo Khánh 20 07 2007 Nữ Kinh 40 HSO66025972

11 Hồ Thị Phương Thảo 05 10 2007 Nữ Kinh 40 HSO66005880

12 Lê Thị Ngọc Hoa 17 12 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004801

13 Vũ Thị Khánh Ly 23 12 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004927

14 Ông Phan Thu Thảo 11 01 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004855

15 Lê Thị Quỳnh Thư 29 03 2007 Nữ Kinh 40 HSO66009761

16 Bùi Thị Phương Uyên 11 04 2007 Nữ Kinh 40 HSO66025978

17 Nguyễn Sỹ Hùng 13 06 2007 Nam Kinh 40 HSO66005159

18 Đỗ Thị Vân Anh 22 04 2007 Nữ Kinh 40 HSO66009982

19 Nguyễn Anh Quân 02 01 2007 Nam Kinh 40 HSO66009972

20 Vương Tiến Đạt 19 04 2007 Nam Kinh 40 HSO66013246

21 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02 10 2007 Nữ Kinh 40 HSO66004807

22 Vũ Thị Xuân Diệu 24 05 2007 Nữ Kinh 40 HSO66009074

23 Trần Thị Thu Uyên 14 09 2007 Nữ Kinh 39 HSO66004797

24 Chu Quỳnh Ngân 10 11 2007 Nữ Kinh 39 HSO66004723

25 Phạm Lê Khả Hân 13 09 2007 Nữ Kinh 39 HSO66013939

26 Phạm Ngọc Quỳnh Như 10 03 2007 Nữ Kinh 39 HSO66011456

27 Nguyễn Như Uyên 26 10 2007 Nữ Kinh 39 HSO66025423

28 Nguyễn Ngọc Nhi 05 06 2007 Nữ Kinh 38 HSO66004755

29 Nguyễn Phương Thảo 10 08 2007 Nữ Kinh 38 HSO66012415

30 Phạm Ngọc Toàn 13 02 2007 Nam Kinh 38 HSO66004857

31 Đỗ Thị Diệu Trang 01 09 2007 Nữ Kinh 38 HSO66020249

32 Nguyễn Thanh Phúc 17 05 2007 Nam Kinh 38 HSO66005232

33 Nguyễn Thị Nhi 07 02 2007 Nữ Kinh 38 HSO66006175

34 Trần Quốc Sáng 18 07 2007 Nam Kinh 37 HSO66004815

35 Lê Thị Thanh Thảo 20 10 2007 Nữ Kinh 37 HSO66026004

36 Mai Thị Hà Mi 02 02 2007 Nữ Kinh 37 HSO66004726

37 Nguyễn Cửu Uy 04 03 2007 Nam Kinh 37 HSO66008538

38 Nguyễn Hồ Thảo Nguyên 31 10 2007 Nữ Kinh 37 HSO66004736

39 Hoàng Thị Yến Nhi 30 07 2007 Nữ Kinh 37 HSO66004779

40 Hoàng Hải Đăng 02 01 2007 Nam Tày 37 HSO66000215

41 Hoàng Vĩnh Giang 09 03 2007 Nam Nùng 37 HSO66009947

42 Hoàng Xuân Hà 17 10 2007 Nữ Nùng 37 HSO66025968

43 Trương Gia Bảo 15 05 2007 Nam Kinh 37 HSO66022588

44 Vì Thị Huyền 12 03 2007 Nữ Thái 37 HSO66005196

45 Lý Thị Thanh Xuân 02 05 2007 Nữ Nùng 37 HSO66004774
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46 Nguyễn Thị Hải Yến 30 08 2007 Nữ Kinh 37 HSO66009058

47 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 27 09 2007 Nữ Kinh 37 HSO66021376

48 Nguyễn Thị Diệu Trang 12 08 2007 Nữ Kinh 37 HSO66019377

49 Đàm Thị Thùy Ngân 09 05 2007 Nữ Tày 37 HSO66004728

50 Cao Thị Phương Thùy 20 09 2007 Nữ Thái 37 HSO66004721

51 Nông Thị Mai Ly 12 09 2007 Nữ Tày 37 HSO66025933

52 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10 05 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004703

53 Nguyễn Trung Nguyên 12 01 2007 Nam Kinh 36 HSO66004862

54 Nguyễn Như Quỳnh 23 07 2006 Nữ Kinh 36 HSO66004873

55 Phan Thị Tuyết Trinh 07 05 2007 Nữ Kinh 36 HSO66009343

56 Trần Ái Trinh 12 02 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004852

57 Nguyễn Thị Ngọc Vi 31 07 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004800

58 Nguyễn Hoàng Yến 02 01 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004735

59 Vũ Như Phương 14 12 2007 Nữ Kinh 36 HSO66009103

60 Nguyễn Thị Thanh Xuân 19 11 2007 Nữ Kinh 36 HSO66007159

61 Trần Nguyễn Thanh Trúc 25 08 2007 Nữ Kinh 36 HSO66005577

62 Bùi Thị Hà Vy 20 08 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004851

63 Nguyễn Thị Phương Linh 08 10 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004786

64 Phạm Văn Trường 02 11 2007 Nam Kinh 36 HSO66004722

65 Nguyễn Thị Dung 06 05 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004864

66 Phùng Anh Thư 12 04 2007 Nữ Kinh 36 HSO66025162

67 Hồ Thị Quỳnh Trang 13 07 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004865

68 Trần Đăng Trình 20 04 2007 Nam Kinh 36 HSO66024887

69 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25 09 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004753

70 Phạm Trịnh Gia Bảo 25 02 2007 Nam Kinh 36 HSO66004817

71 Võ Thị Kim Huệ 23 08 2007 Nữ Kinh 36 HSO66010479

72 Chu Thị Thu Loan 17 02 2007 Nữ Kinh 36 HSO66025998

73 Hồ Thị Kim Bình 13 02 2007 Nữ Kinh 36 HSO66022916

74 Trần Thị Hồng 05 02 2007 Nữ Kinh 36 HSO66025953

75 Hồ Thị Trà Giang 30 03 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004921

76 Lê Thu Hải Hà 06 10 2007 Nữ Kinh 36 HSO66010273

77 Nguyễn Thị Bảo Nhi 15 10 2007 Nữ Kinh 36 HSO66008171

78 Trần Minh Hùng 25 12 2007 Nam Kinh 36 HSO66004859

79 Dương Quỳnh My 02 10 2007 Nữ Kinh 36 HSO66008214

80 Lê Thị Quỳnh 12 05 2007 Nữ Kinh 36 HSO66007618

81 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20 12 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004818

82 Nguyễn Quang Trường 09 03 2007 Nam Kinh 36 HSO66004711

83 Nguyễn Đình Hoàng Việt 04 04 2007 Nam Kinh 36 HSO66004704

84 Dương Thị Thanh 03 05 2007 Nữ Kinh 36 HSO66025951

85 Phạm Thị Phương 25 01 2007 Nữ Kinh 36 HSO66009690

86 Nguyễn Thị Bình An 13 09 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004825

87 Văn Thị Quỳnh Như 08 11 2007 Nữ Kinh 36 HSO66011399

88 Lương Thị Ngọc 07 10 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004733

89 Hoàng Thị Hồng Vân 14 05 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004737

90 Nguyễn Văn Khởi 23 01 2007 Nam Kinh 36 HSO66005836

91 Hồ Thanh Nam 28 03 2007 Nam Kinh 36 HSO66002675

92 Nguyễn Thị Kim Oanh 26 10 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004707

93 Nguyễn Văn Tú 09 01 2007 Nam Kinh 36 HSO66004861

94 Nguyễn Diệu Tâm Trinh 16 08 2007 Nữ Kinh 36 HSO66010722

95 Nguyễn Thị Diệu Châu 02 02 2007 Nữ Kinh 36 HSO66004764

96 Tôn Nữ Thu Quyên 10 11 2007 Nữ Kinh 36 HSO66009974



97 Đào Mai Anh 05 12 2007 Nữ Kinh 35 HSO66025979

98 Nguyễn Thị Thảo Trang 16 01 2007 Nữ Kinh 35 HSO66005526

99 Đặng Thị Yến Nhi 14 11 2006 Nữ Kinh 35 HSO66025936

100 Thẩm Thị Hồng Nga 20 03 2007 Nữ Nùng 35 HSO66000265

101 Trần Thị Thu Hiền 17 11 2007 Nữ Mường 35 HSO66024897

102 Nguyễn Anh Huy 21 02 2007 Nam Kinh 34 HSO66004776

103 Võ Phương Diễm 27 07 2007 Nữ Kinh 34 HSO66012424

104 Phạm Thị Nhi 24 12 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004782

105 Dương Thị Anh Thi 15 07 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004760

106 Nguyễn Thị Diệu Linh 23 04 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004768

107 Hoàng Thị Anh Thư 11 11 2007 Nữ Kinh 34 HSO66005253

108 Bùi Thị Trần Vy 28 01 2007 Nữ Kinh 34 HSO66005165

109 Nguyễn Phương Uyên 04 12 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004866

110 Nguyễn Thị Mỹ Vân 07 05 2007 Nữ Kinh 34 HSO66010046

111 Trịnh Minh Vương 27 11 2007 Nam Kinh 34 HSO66005298

112 Trần Bảo An 19 12 2007 Nam Kinh 34 HSO66009109

113 Nguyễn Thị Thanh Hảo 10 10 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004775

114 Hồ Thị Hoài Vân 31 07 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004869

115 Nguyễn Quốc Hiệp 15 08 2007 Nam Kinh 34 HSO66004725

116 Trần Thị Ngọc Mai 29 07 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004763

117 Nguyễn Hà Phương Linh 27 06 2007 Nữ Kinh 34 HSO66006029

118 Nguyễn Thị Mai 15 09 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004739

119 Nguyễn Thị Hương Giang 04 02 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004885

120 Ngô Minh Dương 03 04 2007 Nam Kinh 34 HSO66004854

121 Trương Thị Phương Linh 22 09 2007 Nữ Kinh 34 HSO66004702

122 Lê Văn Trọng Phúc 20 06 2007 Nam Kinh 34 HSO66024693

123 Phan Lương Quỳnh Như 28 11 2007 Nữ Kinh 34 HSO66020261

124 Hà Thị Minh Hiếu 20 11 2007 Nữ Kinh 34 HSO66008169

125 Nông Thị Bích Hạnh 10 06 2007 Nữ Nùng 34 HSO66005837

126 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 29 10 2007 Nữ Kinh 34 HSO66009808

127 Trần Thị Thúy Ngân 28 01 2007 Nữ Kinh 34 HSO66022890

128 Cao Ngọc Quỳnh Châu 08 04 2007 Nữ Kinh 34 HSO66012109

129 Lê Thị Diễm Quỳnh 17 05 2007 Nữ Kinh 34 HSO66009759

130 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 07 03 2007 Nữ Kinh 34 HSO66009344

131 Hà Thị Tiểu Vi 01 06 2007 Nữ Thái 33 HSO66005300

132 Hà Thị Linh 21 12 2007 Nữ Thái 33 HSO66025984

133 Triệu Thị Hồng Hạnh 06 04 2007 Nữ Nùng 33 HSO66025940

134 Ngần Nguyễn Ngọc Bảo 05 02 2007 Nam Thái 33 HSO66004798

135 Lôi Thị Ngọc Chi 12 05 2007 Nữ Nùng 33 HSO66004741

136 Phạm Thị Mỹ Duyên 03 08 2007 Nữ Kinh 33 HSO66018129

137 Nguyễn Văn Đạt 05 03 2007 Nam Kinh 32 HSO66008683

138 Trần Ngọc Uyên Phương 18 02 2007 Nữ Kinh 32 HSO66010295

139 Lê Khánh Vương 29 04 2007 Nam Kinh 32 HSO66004714

140 Nguyên Quang Tùng 02 09 2007 Nam Kinh 32 HSO66004860

141 Trần Dương Ngân Hà 25 06 2007 Nữ Kinh 32 HSO66004762

142 Bùi Thị Thảo Nhi 16 02 2007 Nữ Kinh 32 HSO66004724

143 Nguyễn Đức Phúc 26 01 2007 Nam Kinh 32 HSO66013828

144 Mai Quốc An 11 08 2007 Nam Kinh 32 HSO66023785

145 Trần Thị Mỹ Hạnh 04 02 2006 Nữ Kinh 32 HSO66004754

146 Phạm Phương Thảo 08 12 2007 Nữ Kinh 32 HSO66025994

147 Trần Thị Huyền 04 06 2007 Nữ Kinh 32 HSO66005996



148 Hoàng Huy Phước An 12 10 2007 Nam Kinh 32 HSO66007219

149 Nguyễn Thế Đan 06 09 2007 Nam Kinh 32 HSO66025962

150 Cao Ngọc Thúy Nhi 24 01 2007 Nữ Kinh 32 HSO66011751

151 Hồ Thị Thu Thảo 25 01 2007 Nữ Kinh 32 HSO66026003

152 Phạm Thị Hồng Nhung 04 02 2007 Nữ Kinh 32 HSO66025987

153 Trần Thị Bảo Như 14 11 2007 Nữ Kinh 32 HSO66023635

154 Nguyễn Duy Sang 13 02 2007 Nam Kinh 32 HSO66009865

155 Nguyễn Thị Thu Yến 11 08 2007 Nữ Kinh 31 HSO66025976

156 Lường Ngọc Thành 22 09 2007 Nam Tày 31 HSO66009730

157 Nhan Thị Thùy Linh 30 08 2007 Nữ Nùng 31 HSO66005952

158 Chu Thị Thơm 28 02 2007 Nữ Nùng 31 HSO66008989

159 Bùi Minh Vi 13 02 2007 Nữ Kinh 31 HSO66026002

160 Từ Hồng Duy 02 04 2007 Nam Sán Dìu 31 HSO66004780

161 Phạm Thị Bích Ly 20 02 2007 Nữ Mường 31 HSO66004708

162 Phan Thị Hải Yến 09 08 2007 Nữ Kinh 31 HSO66004750

163 Phạm Bá Trung 29 09 2007 Nam Thái 31 HSO66013325

164 Nông Hoàng Việt 20 03 2007 Nam Tày 31 HSO66025947

165 Trương Thị Bích Ngọc 09 12 2007 Nữ Kinh 31 HSO66025403

166 Nguyễn Lâm Hùng 31 03 2007 Nam Kinh 30 HSO66009259

167 Võ Khánh Linh 22 12 2007 Nữ Kinh 30 HSO66004777

168 Chu Duy Khánh 20 07 2007 Nam Kinh 30 HSO66004913

169 Hoàng Nam Dương 22 10 2007 Nam Kinh 30 HSO66006387

170 Phạm Huyền Khánh Ly 01 12 2007 Nữ Kinh 30 HSO66004867

171 Đặng Thị Trang 17 09 2007 Nữ Kinh 30 HSO66025990

172 Nguyễn Đình Phương Trinh 10 08 2007 Nữ Kinh 30 HSO66004730

173 Trần Bảo Long 14 12 2007 Nam Kinh 30 HSO66005142

174 Đỗ Thị Thúy Hiên 10 07 2007 Nữ Kinh 30 HSO66025997

175 Trần Công Minh 20 04 2007 Nam Kinh 30 HSO66006264

176 Nhâm Đức Huy 07 01 2007 Nam Nùng 30 HSO66004821

177 Nguyễn Tiến Dũng 18 01 2007 Nam Kinh 30 HSO66025973

178 Dương Thị Kim Huệ 03 07 2007 Nữ Kinh 30 HSO66025980

179 Nguyễn Hải Đăng 24 07 2007 Nam Kinh 30 HSO66025969

180 Lê Quang Hải 21 08 2007 Nam Kinh 30 HSO66009007

181 Phạm Thị Ly Ly 24 03 2007 Nữ Kinh 30 HSO66024632

182 Nguyễn Anh Vũ 19 02 2007 Nam Kinh 30 HSO66026000

183 Nguyễn Hoàng Nam 17 04 2007 Nam Kinh 29 HSO66005654

184 Phạm Văn Đại 15 01 2007 Nam Thái 29 HSO66004985

185 Phạm Khánh Như 28 07 2007 Nữ Kinh 29 HSO66025938

186 Sầm Văn Dũng 05 04 2007 Nam Nùng 29 HSO66025982

187 Nguyễn Hữu Nhật 09 12 2007 Nam Kinh 29 HSO66004788

188 H Liđa Mlô 04 09 2006 Nữ Ê-đê 29 HSO66026001

189 Hà Thị Phương Thảo 07 04 2007 Nữ Thái 29 HSO66005274

190 Nguyễn Hải Phúc 12 02 2007 Nam Kinh 29 HSO66010522

191 Hà Khánh Vy 28 10 2007 Nữ Thái 29 HSO66004835

192 Hoàng Văn Luận 25 06 2007 Nam Tày 29 HSO66025996

193 Phạm Sang 17 12 2007 Nam Kinh 29 HSO66012195

194 Đàm Văn Hưng 15 06 2007 Nam Sán Chay 29 HSO66025140

195 Triệu Thị Huệ 31 12 2007 Nữ Nùng 29 HSO66025944

196 Vi Anh Quốc 22 06 2007 Nam Thái 29 HSO66005721

197 Ngô Đức Anh Kiệt 06 11 2007 Nam Kinh 29 HSO66022259

198 Nguyễn Việt Tiến 07 11 2007 Nam Kinh 29 HSO66018445



199 Nông Đức Kiên 02 10 2007 Nam Tày 29 HSO66004719

200 Đàm Thị Thu Huyền 28 10 2007 Nữ Sán Chay 29 HSO66025348

201 Vũ Trung Kiên 13 08 2007 Nam Kinh 28 HSO66004756

202 Nguyễn Văn Toàn 23 12 2007 Nam Kinh 28 HSO66005144

203 Hoàng Na Na 07 09 2007 Nữ Kinh 28 HSO66004872

204 Nguyễn Đức Thắng 28 12 2007 Nam Kinh 28 HSO66013598

205 Nguyễn Thái Hoàng 13 07 2007 Nam Kinh 28 HSO66025971

206 Đào Ngọc Nam 24 02 2007 Nam Kinh 28 HSO66005057

207 Lê Viết Hưng 09 11 2007 Nam Kinh 28 HSO66019792

208 Nguyễn Đình Gia Hưng 26 09 2007 Nam Kinh 28 HSO66005173

209 Đỗ Thị Thu Phương 13 04 2007 Nữ Kinh 28 HSO66005377

210 Nguyễn Cảnh Toàn 03 09 2007 Nam Kinh 28 HSO66005080

211 Lê Trung Hùng 27 11 2007 Nam Kinh 28 HSO66004863

212 Trần Nguyễn Bảo Khánh 03 11 2007 Nam Kinh 28 HSO66025977

213 Nguyễn Thế Đan 17 10 2007 Nam Kinh 28 HSO66004922

214 Đào Thị Huyền Trang 07 03 2007 Nữ Kinh 28 HSO66025988

215 Trần Thị Quyên 13 09 2007 Nữ Kinh 28 HSO66025974

216 Nguyễn Thị Diệu Trang 11 05 2007 Nữ Kinh 28 HSO66016835

217 Lê Văn Đạt 23 02 2007 Nam Kinh 28 HSO66005325

218 Nguyễn Thị Nhã Phương 02 12 2007 Nữ Kinh 28 HSO66008645

219 H-duy-mlô 04 01 2007 Nữ Ê-đê 28 HSO66007484

220 Đào Công Hoàng 16 08 2007 Nam Kinh 28 HSO66025965

221 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05 07 2007 Nữ Kinh 28 HSO66025975

222 Hoàng Cẩm My 18 02 2007 Nữ Kinh 28 HSO66025999

223 Đặng Anh Khoa 14 02 2007 Nam Kinh 28 HSO66025985

224 Trần Thị Cẩm Ly 14 11 2007 Nữ Kinh 28 HSO66021655

225 Đào Công Nguyên 17 08 2007 Nam Kinh 28 HSO66025961

226 Nguyễn Hữu Phú Thành 08 11 2007 Nam Kinh 28 HSO66021223

227 H Ya Wi Mlo 30 04 2005 Nữ Ê-đê 28 HSO66016605

228 Phạm Hồ Quốc Hưng 17 04 2007 Nam Kinh 28 HSO66005113

229 Trần Bảo Anh Thư 18 05 2007 Nữ Kinh 28 HSO66025350

230 Nguyễn Trọng Hoàng 06 05 2007 Nam Kinh 28 HSO66025955

231 Hoàng Gia Bảo 31 10 2007 Nam Kinh 28 HSO66016456

232 Hoàng Sơn 21 01 2007 Nam Kinh 28 HSO66015852

233 Đặng Hồ Duy Phong 04 12 2007 Nam Kinh 28 HSO66011741

234 Hoàng Thiện Phúc 17 11 2007 Nam Kinh 28 HSO66011374

235 Vũ Bùi Văn Hiếu 26 05 2007 Nam Kinh 28 HSO66015038

236 Trần Văn Việt 09 10 2007 Nam Kinh 27 HSO66004773

237 Lê Như Quỳnh 04 07 2007 Nữ Kinh 27 HSO66026445

238 Phan Thục Ngân 19 04 2007 Nữ Kinh 27 HSO66013723

239 Nguyễn Văn Long 13 10 2007 Nam Kinh 27 HSO66025981

240 Hà Văn Khang 31 07 2007 Nam Kinh 27 HSO66013974

241 Nguyễn Văn Khánh Thiện 11 11 2005 Nam Kinh 27 HSO66000760

242 Lê Thành Long Nhật 18 09 2007 Nam Kinh 27 HSO66025986

243 Nguyễn Minh Thoại 03 02 2006 Nam Kinh 27 HSO66005951

244 Văn Công Đạt 01 04 2007 Nam Kinh 27 HSO66011690

245 Lê Anh Tùng 10 10 2007 Nam Kinh 27 HSO66025958

246 Vũ Nguyễn Xuân Mai 10 06 2007 Nữ Kinh 27 HSO66014162

247 Trần Minh Hoàng 21 11 2007 Nam Kinh 27 HSO66005090

248 Lưu Đức Phúc 07 01 2007 Nam Kinh 27 HSO66004812

249 Đỗ Thị Minh Thư 21 06 2007 Nữ Kinh 27 HSO66008394



250 Trần Quý Sang 28 11 2007 Nam Kinh 27 HSO66026078

251 Lê Hiếu 27 12 2007 Nam Kinh 27 HSO66011651

252 Nguyễn Bảo Cường 15 05 2007 Nam Kinh 26 HSO66004858

253 Đinh Thái Tuấn 01 05 2007 Nam Tày 26 HSO66005452

254 Phan Văn Khải 05 02 2007 Nam Kinh 26 HSO66004712

255 Ma Đức Yên 12 01 2007 Nam Tày 26 HSO66013014

256 Nguyễn Hồ Hoài Thương 15 06 2006 Nữ Kinh 26 HSO66019809

257 Trần Quang Huy 31 05 2007 Nam Kinh 26 HSO66005908

258 Phan Đức Trung 16 11 2006 Nam Kinh 26 HSO66018995

259 Nguyễn Đăng Độ 07 08 2007 Nam Kinh 26 HSO66006116

260 Hồ Thế Lộc 08 09 2007 Nam Kinh 26 HSO66026005

261 Hoàng Đình Thông 21 05 2007 Nam Nùng 26 HSO66005807

262 Phạm Công Huy 02 02 2007 Nam Kinh 26 HSO66011520

263 Lê Việt Đức 10 01 2004 Nam Kinh 26 HSO66019677

264 Đinh Thị Mỹ Lệ 03 09 2007 Nữ Kinh 26 HSO66008459

265 Nguyễn Văn Hùng 05 03 2007 Nam Kinh 25 HSO66012310

266 Lê Trường Thành 14 10 2007 Nam Kinh 25 HSO66026446

267 Nguyễn Nhật Minh 03 02 2007 Nam Kinh 25 HSO66004876

268 Nguyễn Minh Tiến 19 12 2006 Nam Kinh 25 HSO66005208

269 Nguyễn Văn Hòa 21 04 2007 Nam Kinh 25 HSO66009235

270 Trương Hoàng Hải 08 10 2007 Nam Kinh 25 HSO66017191

271 Nguyễn Việt Hưng 27 05 2007 Nam Kinh 25 HSO66023888

272 Chu Minh Huy 21 05 2007 Nam Kinh 25 HSO66026225

273 Lò Minh Thái 02 09 2006 Nam Thái 25 HSO66025698

274 Võ Tây Nguyên 21 09 2007 Nam Kinh 25 HSO66025992

275 Hồ Duy Phước 18 06 2007 Nam Kinh 25 HSO66026224

276 Nguyễn Hải Quốc Khánh 02 09 2007 Nam Kinh 25 HSO66018939

277 Nguyễn Phú Cường 01 07 2007 Nam Kinh 24 HSO66004937

278 Trần Trung Nguyên 16 02 2007 Nam Kinh 24 HSO66004734

279 Hà Minh Hiếu 09 08 2006 Nam Kinh 23 HSO66024708

280 Lê Doãn Khánh 02 02 2006 Nam Kinh 23 HSO66005036

281 Nguyễn Xuân Hải 18 04 2007 Nam Kinh 23 HSO66007784

282 Hồ Hữu Anh 24 06 2007 Nam Kinh 22 HSO66026223

(Đã ký)

Lê Văn Chính

Ghi chú: Thời gian đăng ký chọn tổ hợp môn học, hướng

dẫn mua sách giáo khoa và làm thủ tục nhập học nhà

trường sẽ có thông báo sau.

Krông năng ngày 28 tháng 7 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

Tổng cộng danh sách này có 282 thí sinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


